Cơ giới hoá các công trình xây dựng
Lời mở đầu

Hiện nay, việc xây dựng các công trình được cơ giới hoá mạnh mẽ. Các loại máy xây dựng, đặc biệt là nhóm máy làm đất là những thiết bị không thể thiếu trong quá trình thi công. Bài viết này giới thiệu một vài biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tính năng của máy làm đất cho phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam, với đối tượng công tác đa dạng, nhằm góp phần tăng năng suất, giảm hỏng hóc và kéo dài tuổi thọ của máy.

1. Đặt vấn đề 

Để các loại máy làm đất hoạt động có hiệu quả, đạt năng suất cao phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở nước ta, cần tiến hành song song hai công việc chính là khai thác kỹ thuật và khai thác sản xuất.

2. Khai thác kỹ thuật đối với máy làm đất 

Thuyết tin cậy nghiên cứu quá trình lão hoá của máy, cơ cấu và thiết bị máy móc, tức là sự thay đổi chất lượng của chúng theo thời gian. Chất lượng được đặc trưng bởi một loạt các chỉ tiêu khai thác tương ứng. Độ tin cậy là đặc tính của máy có thể thực hiện những chức năng cho trước mà vẫn giữ được những chỉ tiêu khai thác đã định.

Sự thay đổi các chỉ tiêu khai thác máy khi thiết kế hình thành bởi mối quan hệ tương hỗ của máy với các nhân tố đặc trưng cho điều kiện khai thác, ví dụ như: tải trọng, tốc độ, khí hậu… Với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở nước ta, hầu như lúc nào máy cũng chịu tác dụng ôxi hoá từ môi trường. Để khắc phục trở ngại này cần thực hiện công tác bảo dưỡng, sữa chữa, tra dầu một cách hết sức chặt chẽ theo chu kỳ.

Trong công tác bảo dưỡng kỹ thuật, sữa chữa và khai thác máy, phải phân biệt các trạng thái hỏng hóc của máy thì mới khôi phục và sử dụng chúng một cách hợp lý được. 

Để tránh trạng thái hỏng đột ngột, ví dụ như gãy ressor hoặc đứt các cấu kiện chế tạo từ cao su, không được làm việc quá tải, tránh di chuyển trên địa hình phức tạp, gập ghềnh, chú ý tra dầu và tránh nước.

Muốn theo dõi và ngăn ngừa hỏng hóc của máy cần nghiên cứu quy luật về nó. Đó là các quy luật phân bố độ hỏng của máy, có thể được xác định theo quy luật phân bố các giá trị ngẫu nhiên của khối lượng công việc của máy hoặc theo quy luật bình thường. Từ đó suy ra độ tin cậy của máy trong mức độ cho phép và dự báo hỏng hóc. Ở điều kiện nước ta, do nhiều nguyên nhân địa hình và khí hậu, nên tiến hành công việc trên theo quy luật phân bố các giá trị ngẫu nhiên vì tuỳ theo trường hợp mà xem xét theo độ tin cậy, mật độ tin cậy. Xác định được điều này sẽ biết được khả năng có thể sửa chữa được của máy là lớn hay nhỏ mà tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng. Chỉ tiêu cơ bản của tính sửa chữa được là thời hạn khôi phục trung bình. Nó phụ thuộc vào khả năng thích ứng sửa chữa của cấu kiện máy, mức độ cơ giới hoá, tự động hoá phát hiện và khắc phục hỏng hóc, vào cách tổ chức sản xuất và tay nghề công nhân. Ở nước ta, do còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế về tổ chức sản xuất, cần lập nhiều điểm dự báo nguyên nhân hỏng máy và lập qui trình bảo dưỡng, kết hợp với sử dụng các thiết bị gọn nhẹ, dễ sửa chữa, đồng thời thử độ tin cậy của máy khi khai thác chúng. Tăng độ tin cậy của máy là tăng giá trị của hệ số chuẩn bị kỹ thuật cho máy.

Để tránh và hạn chế hư hại do mài mòn, phải tiến hành công việc tra dầu mỡ có kế hoạch. Loại dầu mỡ giảm độ rơ dùng cho các cơ cấu trục truyền, động cơ, hộp truyền động thuỷ lực. Dầu chạy thử dùng cho các cơ cấu máy mới đang chạy rôđa. Loại dầu chống ma sát dùng bôi trơn các cơ cấu có hệ số có ích thấp hoặc bộ truyền động vít – bánh vít.

Các loại dầu mỡ trên thích ứng ở vùng nhiệt đới là chống mòn, chống ôxy hoá, chống tràn, chống cháy, nhất là đối với các xứ mưa nhiều. Một phương pháp tốt nhất bảo vệ bề mặt chi tiết máy khỏi sự mài mòn là phủ đồng, với giá thành thấp và công nghệ đơn giản.

Công tác điều hành trạng thái máy cũng bảo đảm độ tin cậy của máy. Độ tin cậy của máy được đánh giá bằng tương quan giữa các chi phí sản xuất và duy trì máy trong trạng thái có thể sửa chữa được. Để chọn giá trị tối ưu của nó cần lập mối tương quan toán học bằng hàm mục đích. Đây là chi phí cho một đơn vị sản phẩm, bằng tỉ số giữa tổng chi phí và tổng sản lượng. Tỉ số này phải có giá trị tối thiểu:
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Với:

· ts
: Chi phí cho một đơn vị sản phẩm (đồng/đơn vị sản phẩm).

· Tj
: Chi phí duy trì độ tin cậy cho lần khai thác thứ j của một máy.

· Qj
: Sản lượng mà máy sản ra sau lần khai thác thứ j.

Ý nghĩa của việc này là chi phí để tạo ra và duy trì độ tin cậy của máy là nhỏ nhất, nhưng cho tuổi thọ dài nhất. Đồng thời phải áp dụng các biện pháp khoa học khai thác máy để đạt lượng sản phẩm thật cao.

3. Khai thác sản xuất 

Đặc tính khai thác và chất lượng của máy có mối quan hệ chặt chẽ. Để xác định đặc tính tối ưu của các cơ cấu kỹ thuật, cần lập ra hai mô hình khác nhau về nguyên tắc. Đó là mô hình chức năng các cơ cấu và chi tiết bên trong (mô hình trong) và mô hình các cơ cấu và chi tiết bên ngoài tổng thể (mô hình ngoài).

Mô hình trong dùng cho nghiên cứu các hệ thống và phân hệ thuộc cơ cấu kỹ thuật. Mô hình ngoài cho phép xác định những đặc tính tối ưu về chất lượng và là điểm cơ bản khi nghiên cứu các thao tác. Mô hình chức năng được biểu diễn dưới dạng hệ thống thông tin có quan hệ qua lại, bao gồm hai phân hệ: mặt sản xuất và mặt nhu cầu. Phân hệ thứ nhất gồm nhiều công đoạn sản xuất. Phân hệ thứ hai bao gồm toàn bộ phần khai thác, nơi thể hiện mọi nhu cầu của máy. Chế độ làm việc tối ưu của máy là tập hợp các thông số, trong đó tiêu chuẩn kinh tế được chọn đạt cực trị.

Đối với các loại máy làm đất nói chung, hiệu quả kinh tế có thể được tăng cường bằng những phương pháp sau:

· Tăng vận tốc chuyên chở, bằng cách tăng công suất động cơ.

· Tăng tính kéo bằng cách tăng lực kéo rơmooc.

· Tăng lực kéo nhờ biến đổi tỉ số truyền.

· Tăng lực kéo và tiết kiệm nhiên liệu nhờ chọn động cơ có đặc tính tự điều chỉnh.

· Tăng cường quá trình đào đất bằng cách tự động hoá các thiết bị công tác.

· Tăng năng suất máy nhờ bố trí hợp lí các bộ phận trên máy.

· Nâng độ vượt của máy do phân chia đồng đều lực kéo trên các bánh xe.

Với điều kiện nước ta, phương pháp có hiệu quả để tăng năng suất máy làm đường là tăng lực kéo để tăng độ vượt và khối lượng đất khai thác, đồng thời trang bị thiết bị tự động điều khiển để giảm thời gian thao tác và thuận tiện cho việc chẩn đoán trạng thái của máy. Tuy nhiên, giá thành của mỗi đơn vị sản phẩm sẽ thay đổi khi ứng dụng một trong các phương pháp liệt kê kể trên. Vì vậy, cần chọn phương pháp hợp lý, phù hợp với điều kiện khai thác đất.

Đất là đối tượng công tác của máy làm đất, là yếu tố khách quan. Vì vậy, phải căn cứ vào những đặc tính cơ lý của đất, địa hình công tác mà đề ra những phương pháp khai thác nhằm đạt hiệu quả cao. Mỗi nhóm máy móc, thiết bị làm đất có tính năng riêng phù hợp với từng loại đất. Khi đào chuyển đất hay san phẳng bề mặt công trình, năng suất làm việc của máy ủi đất được xác định theo công thức sau:

 Q = V đnkdktg      (m3/h)

Trong đó:

· Vđ (m3) 
: Là thể tích đống đất trước lưỡi ủi khi ủi theo phương ngang.

· n

: Là số chu kỳ hay số lần đào chuyển đất trong 1 giờ.

· kd

: Là hệ số ảnh hưởng năng suất do độ dốc.

· ktg

: Hệ số sử dụng thời gian.

Lượng đất Vđ nhiều hay ít phụ thuộc vào kích thước lưỡi ben và tính chất của đất. Đối với đất không dính, tơi xốp, dễ trượt nên dùng máy ủi có lưỡi dài, độ cao nhỏ. Ngược lại với đất dính lại có thể dùng loại có lưỡi cao.

Hệ số ảnh hưởng năng suất do độ dốc kd chỉ rằng: Khi đào chuyển đất lên dốc kd < 1; xuống dốc kd > 1; còn khi ủi chuyển ngang kd = 1. Vì vậy, để tăng năng suất đào đất, nên cố gắng lợi dụng địa hình để đào chuyển đất xuôi dốc nhằm tạo lượng đất lớn trước lưỡi ủi, giảm lực cản và tận dụng lực đào lớn, nguyên nhân do trở lực dốc < 0 (Hình 1).
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Ngược lại, nếu có thể, nên tránh ủi chuyển đất lên dốc, hoặc hạn chế lên dốc, vì trong trường hợp này, trở lực dốc lớn, tốc độ di chuyển của máy và lực cắt của dao giảm (Hình 2).

Nếu chiều rộng tuyến công tác cho phép, nên áp dụng phương pháp cho các máy ủi chuyển hoặc san đất song hành, nhằm giảm thời gian thi công và giảm lượng đất bị thất thoát.

Khi sử dụng máy cạp đất (máy xúc - chuyển đất), ngoài việc lợi dụng độ xuôi dốc để đào đất, có thể dùng máy ủi đẩy máy cạp để tăng lực cắt đất và khả năng vượt dốc. Để đảm bảo độ bền chặt của nền công trình, người ta sử dụng rộng rãi các loại máy đầm quả lăn lực tĩnh. Trong số này có lu trơn bánh thép. Khi dùng chúng để lèn ép nền đất tơi xốp, cần tiến hành đầm lùi, tức là bánh sau có đường kính lớn đi trước, sẽ giảm độ lượn sóng của bề mặt đất, giảm lực cản di chuyển. Khi dùng máy xúc đất để đào móng công trình, nếu địa hình công tác phức tạp, có độ nghiêng lớn, nên sử dụng loại máy xúc bánh xích. Còn nếu là địa hình bằng phẳng, dễ di chuyển hay trong đô thị, nên sử dụng loại máy xúc bánh lốp di chuyển nhanh, không làm hư hại đường giao thông.

4. Kết luận 

Trên cơ sở của lý thuyết và thực tế, cần đề ra các nguyên tắc chung đáp ứng mục đích nâng cao hiệu quả khai thác máy làm đất khi thi công công trình. Nhất thiết phải tuân thủ chế độ bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho máy, các định mức về khối lượng công việc, chi phí sản xuất, thời gian và chế độ làm việc phù hợp với khí hậu nóng ẩm, địa hình ở Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng máy.

(Nguồn tin: Thông tin Khoa học Công nghệ Vật liệu Xây dựng, số 3/2006)

